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01 Quyết định
29/2017/QĐ-

UBND
29/9/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt

động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có

điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi bổ sung,  cho phù hợp với  Nghị 

định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư 

Công an tỉnh 

chủ trì tham mưu

01 Quyết định
18/2016/QĐ-

UBND
11/4/2016

Quy định giờ bán hàng, các trường hợp tạm

dừng bán hàng và quy trình thông báo trước

khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng

dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp 

với quy định hiện hành: Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP dẫn đến nội dung của Quyết định 

số 18/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với 

quy định hiện hành (Ví dụ: quy định thu hồi Giấy 

xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối 

kinh doanh xăng dầu; quy định thực hiện ngừng 

bán hàng...)

Giao Sở Công 

thương chủ trì 

tham mưu

Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ qua rà soát năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày  /    /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh (01 văn bản)

Lĩnh vực Công thương (02 văn bản) 
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02 Quyết định
36/2016/QĐ-

UBND
18/11/2016

Ban hành Quy định về phát triển và quản lý

chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Cần bãi bỏ Điều 4 Quyết định (Quy hoạch chợ)  

sau khi được tích hợp vào quy hoạch tỉnh do 

không còn phù hợp với Luật Quy hoạch

Giao Sở Công 

thương phối hợp 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu 

UBND tỉnh

01 Nghị quyết
18/2016/NQ-

HĐND
14/12/2016

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu

học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các

trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm học

2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021

Được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 

2021 - 2022 tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-

HĐND.

Cần  ban hành văn bản thay thế,

để áp dụng cho các năm học tiếp theo

Giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì 

tham mưu

02 Nghị quyết
12/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây

dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức

các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Cần thay thế

cho phù hợp với Thông tư số 69/2021/TT-BTC 

ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự 

các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông .

Giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì 

tham mưu

Đã có văn

bản xin chủ

trương thay thế

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (03 văn bản) 
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03 Nghị quyết
07/2021/NQ-

HĐND
44421

Nghị quyết kéo dài việc thực hiện đến hết

năm học 2021-2022 đối với Nghị quyết số

18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của

HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ

thông công lập năm học 2016-2017 và mức

thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại

các trường công lập trực thuộc tỉnh từ năm

học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021

Cần ban hành văn bản thay thế, đồng thời với  

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND

Giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì 

tham mưu

01 Quyết định
04/2012/QĐ-

UBND
15/3/2020

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên

liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ

ngân sách Nhà nước phục vụ công tác

Cần bãi bỏ, vì theo quy định pháp luật hiện hành 

của Trung ương về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 

22/4/2019 thì kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 

công tác từ ngân sách nhà nước được xác định 

theo mức khoán (khoán theo Km thực tế hoặc 

khoán gọn trọn gói); tính theo công thức và đơn 

giá quy định, không giao UBND tỉnh ban hành 

định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục 

vụ công tác.

Giao Sở Tư pháp

tham mưu chủ trì

Lĩnh vực Giao thông Vận tải  (03 văn bản) 
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02 Quyết định
11/2014/QĐ-

UBND
27/5/2014

Ban hành Quy định giá cước vận tải hàng

hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì cơ sở pháp lý ban hành đã hết hiệu 

lực. Giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa 

bàn tỉnh chủ yếu làm cơ sở để lập, thẩm định, phê 

duyệt chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng; di 

chuyển máy móc thiết bị thi công trong dự toán 

xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và 

xác định giá xây dựng công trình (không giới hạn 

khoảng cách tối đa hoặc tối thiểu). Đối với cự ly < 

60km thì áp dụng định mức xây dựng theo Quyết 

định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021

Giao Sở Tư pháp 

tham mưu chủ trì

03 Quyết định
03/2019/QĐ-

UBND
29/3/2019

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải

đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện

vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại

của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Cần thay thế, vì Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đã 

được thay thế bởi Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 

Các Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT và Thông 

tư số 63/2014/TT-BGTVT được bãi bỏ bởi Thông 

tư số 26/2019/TT-BGTVT và Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT dẫn đến nội dung của Quyết 

định số 03/2019/QĐ-UBND không còn phù hợp 

với quy định hiện hành. 

Giao Sở Giao

thông, vận tải chủ

trì tham mưu

Đang hoàn 

thiện dự thảo

 văn bản thay 

thế trình 

UBND tỉnh  

ban hành

01 Quyết định
16/2011/QĐ-

UBND
11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện

trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế, vì nội dung Quyết định không còn 

phù hợp với khoản 5 Điều 33 Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì 

tham mưu UBND 

tỉnh

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

02 Nghị quyết
153/2015/NQ-

HĐND 
10/7/2015

Về việc phát triển thủy lợi trong vùng cà

phê bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 -

 2020 và định hướng đến năm 2025

Cần xử lý, vì đã hết giai đoạn thực hiện

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư phối 

hợp với Sở Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

tham mưu UBND 

tỉnh

03 Nghị quyết
173/2015/NQ-

HĐND
03/12/2015

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Cần ban hành văn bản thay thế, sau khi có văn 

bản của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (05 văn bản)
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04 Quyết định
32/2016/QĐ-

UBND
07/10/2016

Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế

phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Cần thay thế, vì nội dung văn bản không còn 

phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2020; 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư. 

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh

Đang xây 

dựng Dự thảo 

thay thế

05 Nghị quyết
20/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số

173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn

2016 - 2020

Cần thay thế, đồng thời với Nghị quyết số 

173/2015/NQ-HĐND

Giao Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham 

mưu UBND tỉnh

01 Nghị quyết
105/2013/NQ-

HĐND
20/12/2013

Về Cộng tác viên kiêm nhiệm bảo vệ, chăm

sóc trẻ em tại thôn, buôn, tổ dân phố trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội chủ trì 

tham mưu UBND 

tỉnh

Đã thẩm định 

đề nghị xây 

dựng văn bản 

thay thế

02 Quyết định
16/2020/QĐ-

UBND
19/5/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về

đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03

tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với Thông tư số 

07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 quy 

định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực kể từ 

ngày 01/10/2021).

Giao Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội chủ trì 

tham mưu UBND 

tỉnh

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

01 Quyết định
30/2012/QĐ-

UBND
07/8/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế, vì nhiều nội 

dung không còn phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành về quản lý cán bộ,công chức, viên chức

Giao Sở Nội vụ 

chủ trì tham mưu 

xử lý

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (02 văn bản)

Lĩnh vực Nội vụ  (03 văn bản) 
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02 Quyết định
09/2018/QĐ-

UBND
16/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của

Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

ban hành kèm theo Quyết định số

30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của

UBND tỉnh Đắk Lắk

 Cần thay thế đồng thời với Quyết định số 

30/2012/QĐ-UBND

 Giao Sở Nội vụ 

chủ trì tham mưu 

UBND tỉnh

03 Quyết định
03/2020/QĐ-

UBND
10/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà

nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều

lệ

Cần sửa đổi, bổ sung, vì một số nội dung không 

còn phù hợp với  quy định tại Nghị định số 

159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.  Cụ thể: Điều 

12 Quyết định quy định về điều kiện cử làm người 

đại diện phần vốn nhà nước không còn phù hợp 

với quy định tại Điều 46 Nghị định số 159 (Theo 

Nghị định yêu cầu phải có điều kiện về kê khai tài 

sản, thu nhập theo quy định; hông trong thời hạn 

xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, chấp 

hành hình phạt tù, thi hành quyết định kỷ luật. 

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian cơ 

quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có 

thẩm quyền trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm 

tra về nhân sự trước khi cử làm người đại diện 

phần vốn nhà nước...). Ngoài ra quy định tại Điều 

18, 21, 22..((căn cứ đánh giá, xếp loại, tiêu chí ) 

của Quyết định không còn phù hợp với Điều 11, 

12, 13... của Nghị định 159/2020/NĐ-CP. 

Giao Sở Nội vụ 

chủ trì tham mưu 

xử lý

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10 văn bản) 
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01 Quyết định
22/2010/QĐ-

UBND
04/8/2010

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động

Mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết  về mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn, vì 

theo  Điều 5 Nghị định 35/2016/NĐ-CP thì 

UBND tỉnh đề nghị HĐND cùng cấp xem xét, 

quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị 

trấn  theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật 

Thú y.

Giao Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

chủ trì tham mưu

02 Quyết định
13/2014/QĐ-

UBND
28/5/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực

hiện các chính sách về bảo tồn Voi trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị 

quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu

03 Quyết định
38/2014/QĐ-

UBND
06/11/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai

thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp quy định hiện hành và 

tình hình thực tế tại địa phương

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

04 Nghị quyết
141/2014/NQ-

HDND
13/12/2014

Về an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Cần bãi bỏ, vì hiện nay nghị quyết này không còn 

triển khai thực hiện trên thực thế. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đang tham mưu xây dựng 

nnghị quyết cá biệt về an toàn hồ chứa

Giao Sở Tư pháp

chủ trì tham mưu

05 Nghị quyết
158/2015/NQ-

HĐND
10/7/2015

Về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn

2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Cần thay thế, khi Trung ương ban hành các văn 

bản liên quan đến thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

tiếp theo, làm cơ sở để xây dựng nghị quyết nông 

thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu

06 Quyết định
21/2016/QĐ-

UBND
18/5/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định

phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy

lợi trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày

06/11/2014 của UBND tỉnh

Cần thay thế đồng thời với Quyết định số 

38/2014/QĐ-UBND

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

07 Quyết định
43/2016/QĐ-

UBND
27/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định

về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách

về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ban hành kèm theo Quyết định số

13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của

UBND tỉnh

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp 

với Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu
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08 Nghị quyết
24/2017/NQ-

HĐND
13/7/2017

Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk

Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm

2030

Cần bãi bỏ do hết giai đoạn thực hiện, tiếp tục 

thực hiện Phát triển cà phê bền vững của tỉnh theo 

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/5/2008 của 

Tỉnh ủy về Phát triển cà phê bền vững trong thời 

kỳ mới. Không cần thiết ban hành văn bản thay thế

Giao Sở Tư pháp

tham mưu chủ trì

09 Quyết định
33/2017/QĐ-

UBND
13/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến

gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. 

Quy định pháp luật hiện hành của Trung ương về 

lâm nghiệp không giao địa phương ban hành Quy 

chế quản lý cơ sở chế biến gỗ. Theo Luật Đầu tư 

năm 2020, chế biến gỗ và lâm sản không thuộc 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc Quyết 

định quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông 

thôn và các ngành xem xét, lập quy hoạch ngành 

chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê 

duyệt không còn phù hợp với Luật Quy hoạch.

Giao Sở Tư pháp

chủ trì tham mưu

10 Quyết định
04/2021/QĐ-

UBND 
25/01/2021

Phân cấp cho UBND cấp huyện, Ủy ban

nhân dân cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ

Phòng, chống thiên tai và việc quản lý, sử

dụng Quỹ thực hiện các nhiệm vụ phòng,

chống thiên tai

Cần thay thế, vì Nghị định số 94/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 83/2019/NĐ-CP đã được thay thế 

bởi Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, 

chống thiên tai dẫn đến nội dung của Quyết định 

số 04/2021/QĐ-UBND không còn phù hợp  (Ví 

dụ: Mức chi, nội dung chi của Quỹ; mức phân bổ 

cho UBND cấp huyện, cấp xã; thẩm quyền chi 

Quỹ...)

Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-

CP giao UBND tỉnh quy định chi tiết nội dung chi 

và mức chi của Quỹ cấp tỉnh  theo đề nghị của cơ 

quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Giao Sở Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

chủ trì tham mưu
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01 Quyết định
2604/2001/ 

QĐ-UB
31/8/2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương

phẩm ra đá nguyên khai

Cần thay thế hoặc bãi bỏ, vì theo Điều 2, tỷ lệ 

này để làm cơ sở cho việc tính thuế tài nguyên, 

thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, việc tính thuế trên không còn áp dụng tỷ lệ 

quy đổi này, vì: 1. Về tính thuế tài nguyên: Theo 

Điều 5 Thông tư 152/2015/TT-BTC thì trong xác 

định sản lượng tài nguyên tính thuế không cần tỷ 

lệ quy đổi này (chỉ quy ra sản lượng của loại tài 

nguyên có sản lượng bán ra lớn nhất)

2. Về tính thuế VAT: Theo Điều 7 Thông tư 

219/2013/TT-BTC thì giá tính thuế là giá bán.

3. Về tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 

4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì thu nhập tính 

thuế xác định trên cơ sở thu nhập, lỗ.

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

02 Nghị quyết
15/2011/NQ-

HĐND
30/8/2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ một phần tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-

HĐND

Cần bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực, vì theo 

khoản 1 Mục IV Thông tư liên tịch 

02/2002/TTLT/BTC-MTTW (sửa đổi tại Điều 5 

Thông tư 160/2010/TT-BTC); khoản 1 Điều 1, 

Điều 5 Thông tư 121/2017/TT-BTC thì kinh phí 

này được cơ quan liên quan các cấp dự toán trong 

kinh phí chi thường xuyên hàng năm trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, hiện văn bản 

pháp luật Trung ương không giao HĐND tỉnh quy 

định định mức kinh phí "cứng" cấp hàng năm. Bên 

cạnh đó, kinh phí này đã được dự toán trong kinh 

phí chi thường xuyên năm 2022 tại Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND, nên cần bãi bỏ phần văn bản 

hiện còn hiệu lực để thực hiện theo đúng quy định 

lập, chấp hành dự toán hàng năm tại Thông tư 

121/2017/TT-BTC

Giao Sở Tư pháp 

chủ trì tham mưu

Lĩnh vực Tài chính (11 văn bản) 
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03 Quyết định
01/2016/QĐ-

UBND
06/01/2016

Ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền

thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế,

văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám

định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP 16/6/2014 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y 

tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

04 Quyết định
34/2017/QĐ-

UBND
14/12/2017

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế, vì theo quy đinh tại khoản 2 Điều 

11 Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2014 

quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp 

xác định giá nước sạch sinh hoạt thì "UBND 

tỉnh...quyết định giá bán buôn, bán lẻ nước sạch 

sinh hoạt, không quy định giá nước sạch sinh hoạt 

chung. Bên cạnh đó, Quyết định số 34/2017/QĐ-

UBND xác định giá nước sạch theo phương pháp 

cũ, không còn phù hợp với phương pháp xác định 

giá nước sạch quy định tại Thông tư số 

44/2021/TT-BTC

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

05 Quyết định
30/2018/QĐ-

UBND
05/12/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết

định số 34/2017/QĐ-UBND ngày

14/12/2017 của UBND tỉnh về việc Quy

định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn

tỉnh

Cần thay thế đồng thời với Quyết định số 

34/2017/QĐ-UBND

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

06 Quyết định
23/2019/QĐ-

UBND
18/11/2019

Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng

vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn

vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản

lý của tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn của địa phương

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

07 Quyết định
26/2019/QĐ-

UBND
17/12/2019

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà

nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương (giao chủ đầu tư tự chịu 

trách nhiệm trong thẩm định giá)

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

08 Quyết định
19/2020/QĐ-

UBND
10/6/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng

máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các

đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền

quản lý của UBND tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp tình hình thực tế (bổ sung tiêu chuẩn định 

mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cho 

các đơn vị sự nghiệp y tế)

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu
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09 Nghị quyết
03/2020/NQ-

HĐND
08/7/2020

Ban hành Quy định mức thu các loại phí và

lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần  thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành, vì một số nội dung tại phần còn hiệu 

lực không phù hợp với Thông tư số 106/2021/TT-

BTC như: phí thẩm định đề án xả nước thải vào 

nguồn nước, công trình thủy lợi tại Điều 9 không 

còn phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư 

số 106/2021/TT-BTC; nội dung tại Điều 13 Nghị 

quyết về phí đăng ký giao dịch bảo đảm không 

còn phù hợp với điểm d khoản 3 Điều 1 Thông tư 

số 106/2021/TT-BTC; Lệ phí cư trú tại Điều 14 

không còn phù hợp với điểm d khoản 3 Điều 1 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC, Điều 15, 16 của 

Nghị quyết không còn phù hợp với Thông tư số 

106/2021/TT-BTC... 

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

10 Quyết định
27/2020/QĐ-

UBND
24/8/2020

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác

định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế . 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 

số 46/2014/NĐ-CP thì mức tỷ lệ phần trăm (%) do 

UBND cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu 

vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử 

dụng đất và công bố công khai trong quá trình 

triển khai thực hiện. Hiện nay, giá đất tại một số 

khu vực, tuyến đường có sự thay đổi.

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

11 Quyết định
30/2020/QĐ-

UBND
20/10/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung, vì theo khoản 3 Điều 18 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung 

bởi khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) 

thì Hàng năm, UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh giá đất 

cho phù hợp với một số tuyến đường, khu vụ trên 

thực tế. 

Giao Sở Tài Chính 

chủ trì tham mưu

Đã trình

 UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ( 05 văn bản)
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01 Nghị quyết
54/2012/NQ-

HĐND
41096

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-

2015) của tỉnh Đắk Lắk

Cần kéo dài thời gian thực hiện cho  đến khi Kế 

hoạch sử dụng đất 2021-2030 cấp tỉnh và quy 

hoạch sử dụng đất 2021-2030 cấp huyện được phê 

duyệt 

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

02 Quyết định
25/2013/QĐ-

UBND
24/10/2013

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng

khoáng sản không kim loại thành phẩm ra

số lượng quặng khoáng sản không kim loại

nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi

trường đối với từng loại khoáng sản trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tiễn

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

Đã được chấp 

thuận đề nghị 

xây dựng 

quyết định 

thay thế

03 Quyết định
36/2014/QĐ-

UBND
17/10/2014

Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất

trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc

nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

hạn mức công nhận đất ở đối với trường

hợp thửa đất có vườn, ao; kích thước, diện

tích tối thiểu được phép tách thửa cho hộ

gia đình, cá nhân trên địa  bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tiễn

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

04 Quyết định
39/2014/QĐ-

UBND
10/11/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tiễn

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

Đã lấy ý kiến 

góp ý

Dự thảo

05 Nghị quyết
25/2017/NQ-

HĐND
13/7/2017

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm

2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

(2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk

Cần kéo dài thời gian thực hiện cho  đến khi Kế 

hoạch sử dụng đất 2021-2030 cấp tỉnh và quy 

hoạch sử dụng đất 2021-2030 cấp huyện được phê 

duyệt 

Giao Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

tham mưu

01 Quyết định
07/2014/QĐ-

UBND
14/3/2014

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Cần thay thế,  cho phù hợp với Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ  quy 

định chế độ báo cáo thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019

Giao Thanh tra

tỉnh chủ trì tham

mưu

Lĩnh vực Thanh tra (02 văn bản)  
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02 Quyết định
16/2016/QĐ-

UBND
05/4/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương

đương thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh

tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh

tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã,

thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ sau khi UBND tỉnh ban hành tiêu 

chuẩn chức danh công chức cấp phòng chung cho 

các sở, ngành theo quy định

Giao Thanh tra

tỉnh chủ trì tham

mưu

01 Quyết định
20/2015/QĐ-

UBND
27/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên

địa bàn tỉnh

Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Tư pháp 

chủ trì tham mưu

02 Quyết định
68/2015/QĐ-

UBND
21/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà

nước trong công tác thi hành pháp luật về

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Tư pháp 

chủ trì tham mưu

03 Quyết định
11/2017/QĐ-

UBND
14/3/2017

Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp

luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh

Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Tư pháp 

chủ trì tham mưu

Lĩnh vực Tư pháp (03 văn bản)

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 văn bản)
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01 Nghị quyết
59/2012/NQ-

HĐND
06/7/2012

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đắk

Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm

2030

Cần bãi bỏ sau khi quy hoạch quốc gia,  vùng, 

tỉnh được phê duyệt, vì theo điểm c khoản 1 

Điều 59 Luật Quy hoạch; số thứ tự 225 và 233 của 

phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ/CP ngày 

02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh 

mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy 

hoạch thì “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 

và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng 

Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” sẽ được tích hợp trong quy hoạch quốc gia, 

vùng, tỉnh.

Giao Sở Văn hoá,

Thể thao và Du

lịch chủ trì tham

mưu

02 Nghị quyết
16/2016/NQ-

HĐND
42718

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản

3, khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số

59/2012/NQ-HĐND”.

Cần bãi bỏ đồng thời với Nghị quyết số 

59/2012/NQ-HĐND, sau khi được tích hợp vào 

quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh

Giao Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch  chủ trì tham 

mưu

01 Quyết định
12/2011/QĐ-

UBND
07/6/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản

lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế, vì một số căn 

cứ pháp lý như: Luật Xây dựng năm 2003; Nghị 

định số 12/2009/NĐ-CP... đã hết hiệu lực. Các nội 

dung tại Điều 7, 8 Quy định  về cấp chứng chỉ quy 

hoạch không còn phù hợp, (Quy định về cấp 

chứng chỉ quy hoạch đã bị bãi bỏ)

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã lấy ý kiến 

góp ý

Dự thảo

02 Quyết định
15/2012/QĐ-

UBND
01/6/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu

sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung, vì khoản 4 Điều 10 Quyết 

định số 15/2012/QĐ-UBND (về mẫu hợp đồng 

quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng) 

xây dựng trên cơ sở Thông tư số 13/2010/TT-

BXD, tuy nhiên hiện tại Thông tư này đã hết hiệu 

lực.

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Lĩnh vực Xây dựng (28 văn bản) 
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03 Quyết định
18/2014/QĐ-

UBND
24/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp

quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng

kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung, vì các văn bản được hiện 

dẫn thực hiện tại Điều 5, Điều 8, Điều 12 của Quy 

định đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

04 Nghị quyết
140/2014/NQ-

HĐND
13/12/2014

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cần bãi bỏ sau khi được tích hợp vào quy hoạch 

chung của tỉnh, vì theo Luật quy hoạch năm 2017; 

số thứ tự số 56 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

110/NQ-CP thì quy hoạch xây dựng vùng tỉnh sẽ 

được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.  Theo điểm c 

khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thì các quy 

hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện 

cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê 

duyệt 


Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

05 Nghị quyết
155/2015/NQ-

HĐND
10/7/2015

Quy hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh

Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

2030

Cần bãi bỏ sau khi được tích hợp vào quy hoạch 

chung của tỉnh, vì theo điểm c khoản 1 Điều 59 

Luật Quy hoạch thì các quy hoạch được tích hợp 

vào quy hoạch tỉnh  được thực hiện cho đến khi 

quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt.

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

06 Quyết định
56/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng

truyền hình và truyền hình cáp trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Cần ban hành văn bản thay thế, vì các căn cứ 

pháp lý xây dựng văn bản đã hết hiệu lực và nội 

dung của văn bản không còn phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

07 Quyết định
58/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm

biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 

35/2017/QĐ-UBND

Cần ban hành thay thế,  

vì  phần nội dung còn hiệu lực không còn phù hợp 

với quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD và Thông tư số 

13/2021/TT-BXD. Ngoài ra, các căn cứ ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 
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08 Quyết định
59/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ

thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND.

Cần thay thế cho phù hợp, vì  một số văn bản 

làm căn cứ xây dựng Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành; nội dung chi phí nhân công, chi phí máy 

thi công không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

09 Quyết định
60/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây

xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND.

Cần thay thế cho phù hợp, vì  một số văn bản 

làm căn cứ xây dựng Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành; nội dung chi phí nhân công, chi phí máy 

thi công không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

10 Quyết định
61/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ

thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND.

Cần thay thế cho phù hợp, vì  một số văn bản 

làm căn cứ xây dựng Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành; nội dung chi phí nhân công, chi phí máy 

thi công không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

11 Quyết định
62/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận

chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết hiệu lực một phần tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND.

Cần thay thế cho phù hợp, vì  một số văn bản 

làm căn cứ xây dựng Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành; nội dung chi phí nhân công, chi phí máy 

thi công không còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

12 Quyết định
63/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì,

vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ

thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, sau khi có 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

13 Quyết định
64/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận

hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, sau khi có 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

14 Quyết định
65/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công

ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, sau khi có 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 
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15 Nghị quyết
13/2016/NQ-

HĐND
14/12/2016

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk

Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm

2030

Cần thay thế cho phù hợp với chương trình phát 

triển nhà ở quốc gia.

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

16 Quyết định
26/2016/QĐ-

UBND
42523

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây

dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2030

Cần bãi bỏ sau khi

 quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt

Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

17 Quyết định
44/2016/QĐ-

UBND
30/12/2016

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và tình hình thực tiễn

Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

18 Quyết định
07/2017/QĐ-

UBND
27/02/2017

Ban hành Quy định về giá xây dựng mới

nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

Đã đề nghị 

xây dựng văn 

bản thay thế

19 Quyết định
12/2017/QĐ-

UBND
16/3/2017

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020

Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

Đã thẩm định 

Dự thảo văn 

bản thay thế
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20 Quyết định
13/2017/QĐ-

UBND
16/3/2017

Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản,

vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

Đã đề nghị 

xây dựng văn 

bản thay thế

21 Quyết định
24/2017/QĐ-

UBND
05/9/2017

Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy

hoạch xây dựng vùng biên giới tỉnh Đắk

Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cần bãi bỏ, sau khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh
Giao Sở Xây dựng

chủ trì tham mưu 

22 Quyết định
35/2017/QĐ-

UBND
21/12/2017

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi

phí máy thi công trong một số bộ đơn giá

xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần bãi bỏ, vì các căn cứ ban hành văn bản đã 

hết hiệu lực toàn bộ và qua rà soát, không cần 

thiết ban hành văn bản thay thế

Giao Sở Tư pháp 

chủ trì tham mưu

23 Quyết định
12/2018/QĐ-

UBND
20/6/2018

Ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu

nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Cần  thay thế cho phù hợp với Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đang xây 

dựng Dự thảo 

thay thế

24 Quyết định
22/2018/QĐ-

UBND
12/9/2018

Ban hành Quy định về thẩm quyền trong

quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

25 Quyết định
24/2018/QĐ-

UBND
18/9/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp

quản lý nhà nước về chất lượng công trình

xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

26 Quyết định
13/2020/QĐ-

UBND
07/5/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự

án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk ban hành kèm theo Quyết định số

22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của

UBND tỉnh

Cần thay thế, đồng thời với Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế
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27 Quyết định
33/2020/QĐ-

UBND
06/11/2020

Về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành

của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND

ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh

Cần thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã trình 

UBND tỉnh 

Dự thảo thay 

thế

28 Quyết định
09/2021/QĐ-

UBND
09/4/2021

Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công

trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cần thay thế, vì kể từ ngày 15/10/2021 việc áp 

dụng các định mức xây dựng, lập dự toán xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh được áp dụng 

trực tiếp theo theo các Thông tư số 11/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021, số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Giao Sở Xây dựng 

chủ trì tham mưu 

Đã đề nghị 

xây dựng

 văn bản thay 

thế

01 Nghị quyết
11/2009/NQ-

HĐND
10/7/2009

Về việc điều chỉnh một số chế độ, chính

sách đối với công tác Dân số - Kế hoạch

hóa gia đình 

Cần thay thế, vì chế độ chính sách này áp dụng 

từ năm 2009 đến nay cần rà soát lại để điều chỉnh 

cho phù hợp với tình hình thực tế

Giao Sở Y tế chủ 

trì tham mưu

     Tổng cộng: 81 văn bản ( 61 quyết định; 20 nghị quyết)                       

Lĩnh vực Y tế (01 văn bản) 
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